
SBD Hạng Họ và tên Ngày sinh Số chứng minh
001 B1 NGUYỄN THỊ THU AN 16/11/1992 072192013398
002 B1 NGUYỄN THỊ THÚY AN 20/10/1997 072197001336
003 B2 PHAN HOÀNG AN 19/10/1998 072098005766
004 B2 NGUYỄN TUẤN AN 10/11/1986 072086005989
005 B1 NGUYỄN NHẬT VÂN ANH 01/07/2003 079303036532
006 B2 NGUYỄN HOÀNG ANH 24/09/1987 060087010369
007 B2 HOÀNG TIẾN ANH 21/03/1991 044091002062
008 B2 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG ANH 12/04/1993 068193000272
009 C LÊ TUẤN ANH 09/11/1993 087093015659
010 C LƯỜNG VĂN BA 17/06/1978 038078004888
011 B2 NGUYỄN GIA BẢO 14/07/1994 074094000036
012 B1 TRẦN THỊ BÊ 10/10/1979 045179003942
013 B2 NGUYỄN THANH BÌNH 30/04/1989 072089014216
014 B2 VŨ NGỌC BÌNH 25/11/1994 075094021118
015 B2 TRẦN THỊ BÔNG 24/04/1983 072183010594
016 B2 LÊ THỊ CHÂU 24/02/1992 072192003619
017 B2 NGUYỄN HUỲNH CHIẾN 01/05/1980 046080000180
018 B1 GIÁP THỊ BĂNG CHINH 01/04/1991 070191004226
019 C VŨ VĂN CHÍNH 29/01/1990 026090007757
020 B2 NGUYỄN THỊ CÚC 08/07/1989 072189001149
021 B1 PHẠM VĂN CƯỜNG 20/08/1982 024082015772
022 B2 NGUYỄN HỮU THÁM CƯỜNG 25/11/1982 034082016118
023 C TÔ VĂN ĐẢM 01/01/1985 096085010907
024 C VÕ VĂN ĐÁNG 18/07/1996 089096008460
025 B1 NGUYỄN HỮU ĐĂNG 27/07/2001 079201020472
026 B2 ĐẶNG THỊ TRÚC ĐÀO 08/05/1995 072195001433
027 B2 TRƯƠNG SĨ ĐẠT 28/11/1994 079094017351
028 B2 PHAN TIẾN ĐẠT 04/11/1989 058089009273
029 B2 ĐÀO HUY ĐẠT 22/11/1981 072081005235
030 D TRƯƠNG TẤN ĐẠT 01/09/1993 083093000118
031 B2 ĐỒNG TIẾN ĐẠT 29/03/2003 001203022979
032 B2 HUỲNH TẤN ĐẠT 11/10/1980 079080005090
033 C NGUYỄN THÀNH ĐẠT 26/07/1996 074096000086
034 B1 NGUYỄN THỊ ĐANG DIỄM 30/01/1987 079187017572
035 B2 NGUYỄN THỊ DIỀN 01/01/1975 072175012255
036 B2 ĐỖ QUANG DIỆN 20/08/1986 072086005449
037 C NGUYỄN THANH ĐIỀN 10/11/1980 079080005182
038 C TÔN VĂN ĐIỆP 01/09/1982 245430161
039 B2 LÊ THỊ DIỆU 14/10/1987 072187012006
040 C LÊ SỸ DINH 16/12/1995 038095018157
041 B2 VÕ THỊ ĐĨNH 26/09/1967 080167013832
042 B2 TRẦN VĂN ĐỈNH 10/04/1991 089091011707
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043 B1 VÕ BẢO ĐOAN 10/02/1986 056186011325
044 B2 MAI PHÁT ĐỨC 29/11/2004 072204002516
045 B2 NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 23/12/1977 072177010267
046 C VÕ HOÀNG DỦNG 07/12/1996 072096000289
047 B2 VŨ HẢI DƯƠNG 25/12/1994 074094001933
048 B2 TRẦN TRIỆU DƯƠNG 04/11/1985 079085003628
049 B2 ĐẶNG PHƯƠNG DUY 06/06/2003 072203002317
050 C TRẦN VĂN DUY 15/08/1989 048089004816
051 B2 NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN 29/08/1996 070196003095
052 B2 HUỲNH THỊ MỸ DUYÊN 18/12/1992 072192000192
053 B2 HUỲNH THỊ MỸ DUYÊN 06/07/1999 072199002520
054 C VÕ THÀNH TUỒNG EM 19/12/2000 094200006673
055 B2 THÁI THỊ HỒNG GẤM 26/04/1982 072182008320
056 B1 NGUYỄN THỊ GẤM 15/06/1999 074199004094
057 C NGUYỄN VĂN GIANG 04/10/1970 080070008639
058 B2 NGÔ THANH GIANG 03/02/1995 060095011172
059 B2 DƯƠNG THỊ SÓNG GIANG 26/03/2000 072300006967
060 C ĐOÀN THANH GIÀU 09/01/1994 072094009533
061 B1 TRẦN THỊ THÚY HẰNG 20/07/1986 079186010625
062 C NGUYỄN THỊ THU HẰNG 29/04/1982 072182006351
063 B2 LƯU KIM HẰNG 06/05/2002 079302012469
064 B2 NGUYỄN THỊ NGỌC HẰNG 08/06/1994 087194012706
065 B1 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 16/12/1981 079181008375
066 B1 NGUYỄN VŨ HỒNG HẠNH 22/04/2004 079304014783
067 C PHAN QUỐC HÀO 27/11/1999 072099002639
068 B2 LÊ ĐÌNH HẬU 06/08/1983 072083006048
069 B2 THÂN HOÀI HÊN 25/02/1998 072098003698
070 B1 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 16/02/1987 072187019759
071 B1 NGUYỄN THANH HIỀN 16/10/1991 052191000065
072 C VƯƠNG VĂN HIỀN 03/07/1981 072081010217
073 B2 TRẦN THỊ ÚT HIỀN 01/12/1997 241797312
074 C PHẠM VĂN HIỆP 01/01/1986 341380918
075 B2 TRƯƠNG NGỌC HIỆP 18/10/2001 068201013693
076 B1 VƯƠNG TRUNG HIẾU 29/03/1995 074095001257
077 B2 ĐẶNG VĂN HIẾU 17/10/1995 072095009540
078 C PHẠM MINH HIẾU 04/04/2002 030202010075
079 B1 NGUYỄN TRUNG HIẾU 28/09/1994 083094011842
080 B2 DƯƠNG ANH HIẾU 17/04/1999 079099002614
081 C TRÀ HIẾU 01/01/1992 094092003224
082 B1 NGUYỄN THỊ NGỌC HOA 28/12/1983 072183010275
083 B1 QUÃNG THỊ BÉ HOA 03/06/1990 083190019333
084 B2 PHAN LÊ CÔNG HOAN 13/06/2003 072203003852
085 B1 VŨ THẾ HOÀNG 18/04/2005 079205010517
086 B2 TRẦN VĂN HOÀNG 25/12/1985 072085014507
087 B1 NGUYỄN VĂN HOÀNG 01/01/1973 070073001141
088 B1 TRỊNH THỊ THÚY HỒNG 08/08/1982 072182004910
089 B2 MAI THỊ HỒNG 01/12/1991 072191012591



090 B2 HUỲNH BÁ HUÂN 17/01/2005 079205014186
091 C PHÙNG VĂN HÙNG 28/03/1982 038082047579
092 B2 ĐẶNG QUANG HƯNG 30/04/2005 068205012501
093 B1 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 19/09/1992 066192015943
094 B2 NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG 21/04/1967 072167004506
095 B1 NGUYỄN THỊ LINH HƯƠNG 28/01/1995 015195002157
096 C NGUYỄN VĂN HƯỞNG 14/09/1994 072094010005
097 C TRẦN TRỌNG HỬU 19/11/1996 089096021412
098 B2 PHẠM MINH HUY 28/02/2004 091204009044
099 C TRẦN ANH HUY 03/03/1987 079087012054
100 B1 NGUYỄN THANH HUY 02/08/1957 079057002445
101 B2 NGUYỄN TRỌNG NHẬT HUY 23/12/1998 075098003385
102 B2 NGUYỄN NGỌC HUY 03/02/1983 079083019389
103 B2 PHAN NGỌC HUY 18/07/2001 079201016316
104 E TRẦN ĐẠI KHÁI 27/11/1980 087080018744
105 B2 LÊ NGUYÊN KHANG 17/01/2004 079204000739
106 B2 TRỊNH QUÝ KHANG 26/08/2004 056204001044
107 C HUỲNH BẢO KHANG 21/03/1993 272223979
108 B2 PHẠM NGÔ BẢO KHANH 27/08/2004 072204006058
109 B2 ĐOÀN THỊ VÂN KHANH 21/09/1985 079185004586
110 B2 LÊ VĂN KHÁNH 28/09/1983 066083005343
111 C NGUYỄN DUY KHÁNH 10/11/1991 038091037427
112 B2 LÊ ĐÌNH KHIÊM 02/11/2002 051202005009
113 B2 PHẠM ANH KHOA 28/07/1988 072088004646
114 B2 NGUYỄN HOÀNG ANH KHÔI 30/10/2000 079200029653
115 B2 NGUYỄN DUY KHƯƠNG 20/01/1999 312413460
116 B2 PHẠM VĂN KIỂM 01/01/1974 072074004190
117 C ĐỖ TUẤN KIỆT 11/12/1997 089097003693
118 B2 VÕ HỒNG LẠC 03/02/1982 075082019428
119 B1 TRÌNH THỊ NGUYÊN LINH 15/03/1981 052181000173
120 C PHẠM HOÀI LINH 01/01/1998 087098009143
121 B2 HUỲNH THỊ TUYẾT LOAN 07/05/1984 072184006756
122 B2 NGÔ THỊ KIM LOAN 01/01/1987 072187006439
123 B1 NGUYỄN THÀNH LỘC 13/05/2004 072204001355
124 B2 TRẦN LONG 11/06/2001 000201000110
125 C NÌM A LỒNG 07/12/1983 272803836
126 B1 TRẦN NGUYỄN THẢO LY 24/03/1997 060197011479
127 B2 TRỊNH THỊ MAI 22/06/1995 036195007285
128 B1 NGUYỄN THỊ XUÂN MAI 10/01/2000 072300000457
129 B2 NGUYỄN CÔNG MINH 12/04/2005 079205026470
130 B2 VI THỊ MƠ 20/07/1986 072186001172
131 C VÕ HOÀNG MUỐN 01/01/1996 093096009466
132 B2 VÕ THỊ CẨM MY 14/10/1988 072188014320
133 B2 HUỲNH THỊ TRÀ MY 25/04/1994 054194006102
134 B2 LÊ QUỐC NAM 01/01/1974 072074008709
135 B2 HÀN TÔ HOÀNG NAM 30/07/1998 079098032094
136 B1 BÙI THỊ THANH NGA 01/01/1980 051180008762



137 B1 NGUYỄN THANH NGA 02/08/1987 001187055167
138 C NGUYỄN VĂN NGÀ 06/08/1986 072086013165
139 B1 NGUYỄN THỊ SONG NGÂN 05/10/1999 072199002048
140 B2 ĐẶNG THỊ SONG NGHI 23/03/1994 079194012502
141 B2 HUỲNH TĨNH NGHI 20/11/1996 089196017378
142 B2 DƯƠNG HỮU NGHĨA 28/05/2003 072203002486
143 B2 NGUYỄN HỮU NGHĨA 15/12/1972 072072004361
144 B2 LÊ ĐẠI NGHIỆP 10/12/1997 072097001630
145 B2 TRƯƠNG MINH NGỌC 01/09/1999 072199000703
146 B2 NGUYỄN THÀNH NGUYÊN 16/12/2003 079203037763
147 B2 PHẠM LIÊU ANH NGUYÊN 10/12/2004 079204035454
148 B2 LÊ NHẬT NGUYỆN 14/10/1994 250967157
149 B2 PHẠM THỊ NGUYỆT 14/12/1986 049186000055
150 B2 PHẠM THÀNH NHÃ 13/10/2003 079203022752
151 B1 PHAN THỊ HUYỀN NHÂN 20/10/1980 051180014642
152 C NGUYỄN HUỲNH TIẾN NHÂN 06/09/2001 079201006229
153 B2 PHẠM ĐÌNH NHẬT 14/07/1971 072071004689
154 B2 PHẠM THỊ BẢO NHI 24/08/1999 072199001986
155 B2 NGUYỄN THÁI NHO 01/11/1993 042093019960
156 B2 ĐỖ THỊ NHỎ 02/01/1989 080189000047
157 B2 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ 18/03/2002 072302006032
158 B2 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 27/08/1986 072186005204
159 B2 NGÔ THỊ HỒNG NHUNG 17/11/1982 079182023457
160 B1 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 25/12/2000 072300004241
161 B2 NGUYỄN NGỌC NỮ 29/09/1995 080195000224
162 B1 PHẠM THỊ KIM NỮ 12/11/1989 072189001868
163 B2 VÕ THỊ KIM NỮ 01/07/1982 072182015901
164 B1 TRẦN THỊ OANH 20/10/1990 051190000389
165 B2 LÊ THỊ KIM OANH 17/04/1984 060184000084
166 B1 NGUYỄN PHẠM PHÁP 26/02/1989 230696866
167 B2 LÊ QUỐC PHONG 03/09/1996 052096000036
168 B2 LÊ THANH PHONG 01/03/1983 072083006888
169 B2 HOÀNG VĂN PHONG 23/12/1995 072095013247
170 B2 TRẦN CÔNG PHÚC 17/01/1999 077099004031
171 B2 NGUYỄN PHƯƠNG PHÚC 14/07/1996 072096012877
172 B2 TRẦN HỮU PHÚC 01/01/1975 080075002371
173 B2 NGUYỄN ĐỨC PHÚC 03/03/2003 077203002863
174 B2 TRẦN NGUYỄN LAN PHƯƠNG 11/02/2003 079303033061
175 B2 THÁI THỊ PHƯƠNG 25/05/1992 291013726
176 B2 VÕ MINH PHƯƠNG 04/06/2002 072202002903
177 C TRƯƠNG VĂN PHƯỜNG 10/06/1983 045083005710
178 B2 LÊ NGỌC QUAN 26/01/1983 072083003894
179 B2 CAO ANH QUÂN 25/10/2004 075204000154
180 B2 ĐẶNG HOÀNG QUÂN 09/09/1996 079096014845
181 C NGUYỄN VĂN QUỐC 07/09/1991 072091007248
182 B2 HỒ VĂN QUỐC 20/10/1986 054086002123
183 B1 NGUYỄN THỊ QUYÊN 22/10/1994 072194001106



184 B2 PHẠM ĐỨC QUỲNH 18/01/1996 034096000649
185 B2 HOÀNG MAI QUỲNH 19/09/2004 079304019560
186 B1 VŨ TRẦN VÂN QUỲNH 20/02/2005 051305000029
187 C PHAN THỊ NHƯ QUỲNH 26/01/1998 072198007435
188 B1 NGUYỄN THỊ THU SANG 20/02/1990 079190012055
189 B2 NGUYỄN THỊ SOA 16/06/1989 040189001185
190 B2 MAI HƯNG SƠN 10/01/1973 038073004193
191 B2 VŨ TUẤN TÀI 03/04/1990 371392223
192 B2 NGUYỄN VĂN TÀI 10/05/1976 044076009466
193 B2 NGUYỄN CAO TÀI 28/05/1989 079089003958
194 B2 TRẦN THANH TÀI 06/03/2004 072204006551
195 B2 LÝ CHÍ TÀI 26/05/1990 079090001032
196 C VÕ MINH TÂM 10/11/2000 079200010597
197 C NGUYỄN HUY TÂN 10/09/1975 083075001778
198 C BÙI QUỐC THÁI 08/08/1994 080094000839
199 C NGUYỄN VĂN THÁI 27/01/1993 072093003370
200 C TẠ VĂN THÂN 17/08/1992 035092000169
201 B2 BÙI TRỌNG THẮNG 09/08/2005 031205000455
202 B1 NGUYỄN XUÂN THẮNG 25/05/1968 001068016151
203 B2 NGUYỄN HỒ THIÊN THANH 31/03/1992 072192013489
204 B2 PHẠM NGỌC THANH 20/01/1966 211433451
205 B2 ĐÀO KIM THÀNH 25/11/1969 025069000111
206 B2 HUỲNH TRUNG THÀNH 22/05/1974 072074012442
207 B1 PHAN VĂN THÀNH 15/03/1969 046069000501
208 C NGUYỄN HIỆP THẠNH 18/12/1983 087083007894
209 B1 LÊ THỊ THANH THẢO 21/06/1984 038184027625
210 B1 PHAN DẠ THẢO 15/11/1997 074197000465
211 B2 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 10/07/1983 074183003420
212 B2 PHẠM LÊ NGÂN THẢO 07/12/2000 072300006648
213 B1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 01/01/1995 072195003184
214 B1 TRẦN THẠCH THẢO 29/09/1994 072194001861
215 B2 NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG THẢO 12/01/1994 072194002190
216 B2 PHẠM VĂN THÊM 19/08/1992 033092013657
217 B2 NGUYỄN LIÊU CHÍ THIỆN 12/10/2003 079203015057
218 B2 ĐỖ QUANG THIỆN 24/09/1997 072097003507
219 B2 NGUYỄN MINH THIỆN 30/03/1984 072084000276
220 B2 VƯƠNG THÁI THỊNH 20/07/1988 072088004655
221 B2 LÊ HOÀNG THỊNH 05/12/1990 079090027252
222 B1 BÙI THỊ THOA 10/10/1975 074175005113
223 B1 TRẦN HỒNG THU 07/08/1986 082186001861
224 C TRẦN THANH THUẬN 16/11/1994 352151041
225 B2 TRẦN THỊ NGỌC THUÊ 20/02/1992 072192008467
226 B1 PHẠM QUỲNH NHƯ THƯƠNG 23/11/1985 079185003346
227 B2 PHAN HOÀI THƯƠNG 23/06/2002 072202003125
228 B2 LÊ THỊ THÚY 01/08/1974 072174012409
229 B2 CAO THỊ THỦY 26/06/1989 072189015856
230 C NGUYỄN THỊ THỦY 18/06/1979 038179032048



231 B2 PHẠM THỊ LỆ THỦY 01/01/1979 072179005063
232 D TRÀ MINH TIẾN 25/12/1991 079091008107
233 B2 VÕ TRỌNG TÍN 01/02/2005 049205000310
234 B2 DƯƠNG QUANG TÍN 23/02/2005 079205000662
235 C TRƯƠNG ANH TOÀN 19/10/1990 312084395
236 C VŨ MINH TOÀN 17/04/2000 094200015520
237 C DANH TOÀN 30/08/1989 091089001856
238 C VÕ VĂN TOÀN 08/11/1990 089090021713
239 B2 DƯƠNG THỊ BÍCH TRÂM 28/08/1988 072188001296
240 B2 LÊ THỊ NGỌC TRÂM 01/01/2004 074304007814
241 B2 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 30/10/1982 072182001385
242 B1 PHẠM NGUYỄN BẢO TRÂM 14/05/1988 066188000343
243 B2 LÊ THỊ THANH TRẦM 13/03/1987 040187000750
244 B1 NGUYỄN HUYỀN TRÂN 16/01/1993 066193014739
245 B1 NGUYỄN BẢO TRÂN 27/10/1985 074185000174
246 B2 NGUYỄN THỊ HOÀNG TRANG 03/01/1971 079171006428
247 B2 VÕ THỊ MINH TRANG 18/01/2004 074304007789
248 B1 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 02/09/1986 001186030233
249 B2 MAI THỊ THU TRANG 15/02/1992 072192004810
250 B2 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 01/09/1998 072198002475
251 B2 VÕ THỊ HUYỀN TRANG 01/01/1976 072176001967
252 C TRẦN MINH TRÍ 25/05/1981 087081000085
253 B2 HỒ MINH TRÍ 30/09/2000 321605134
254 B2 PHẠM MẠNH TRÍ 05/07/1974 079074008233
255 B1 NGUYỄN THỊ DIỄM TRINH 23/10/1988 080188014641
256 B2 NGUYỄN VĂN TRONG 26/12/1995 079095023781
257 D CHUNG TRƯỜNG TRỌNG 04/12/1977 079077011261
258 B2 NGUYỄN HỮU CHÁNH TRỰC 05/10/1980 079080008536
259 B2 NGUYỄN VĂN TRUNG 18/09/1993 281062821
260 C HOÀNG VĂN TRUNG 17/10/2000 272737643
261 C LÊ HỮU TRƯỜNG 02/08/1984 038084037381
262 B2 VÕ THỊ CẨM TÚ 22/11/2000 072300011963
263 D NGUYỄN HOÀNG TUẤN 21/09/1987 079087001892
264 B2 NGUYỄN MẠNH TUẤN 03/09/1967 034067009535
265 B1 LÊ MINH TUẤN 03/01/2004 079204001728
266 B1 NGUYỄN KHƯƠNG SƠN TÙNG 09/11/2000 079200028586
267 B2 NGUYỄN MINH TÙNG 13/09/2005 079205006269
268 B1 NGÔ THỊ TUYẾN 19/03/1988 084188001471
269 B2 LÊ THỊ THANH TUYỀN 06/06/1989 072189000659
270 B2 ĐẶNG THỊ LỮU ƯỚC 01/01/1975 072175003548
271 B1 NGUYỄN THỊ TUYẾT VÂN 04/04/1971 066171000009
272 B2 LÊ THỊ BÍCH VÂN 15/08/1995 046195000111
273 B2 NGUYỄN KHẮC VẤN 10/06/1982 026082012973
274 B2 TRẦN VĂN VIẾT 20/10/1986 042086010501
275 B1 ĐỖ VĂN VIỆT 20/12/1979 030079001014
276 B2 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 11/04/1985 233073669
277 B2 TRẦN VĂN VIỆT 15/11/1994 051094013749



278 B2 ĐOÀN QUANG VINH 11/07/2005 079205029209
279 C PHẠM TRẦN THANH VŨ 16/09/2001 072201011758
280 C LÊ XUÂN VŨ 16/05/1991 352078031
281 B2 ĐẶNG QUỐC VƯƠNG 26/09/1993 060093003956
282 B2 LÊ THỊ NHẬT VY 19/03/2000 072300000929
283 B2 TRẦN NGUYỄN KHÁNH VY 09/08/2004 077304005473
284 B2 ĐỖ VĂN XÍ 06/06/1986 072086004407
285 B1 QUÁCH HOÀNG XUÂN 12/02/1980 091180021080
286 B2 NGUYỄN THỊ HỒNG Ý 24/02/1993 212367181
287 B2 LÊ THỊ YẾN 09/09/1986 038186009557
288 B1 TRẦN HƯNG BẢO YẾN 17/09/1985 066185015752
289 B1 LÊ HẢI YẾN 26/09/2000 082300007948
290 B1 NGUYỄN THỊ YẾN 15/01/1983 030183018964


